
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

A VIN B C D E F 4=1+2-3
TỔNG CỘNG 2,997,796      

1 1 VEC-001 Hà Quang Sáng 090759136 10/09/2012 Thái Nguyên Mỏ Chè - Sông Công - Thái Nguyên 1,959,138      

2 2  VEC-002  Tổng công ty cổ phần 
XDCN Việt Nam 0100779365 01/06/2011 

(thay đổi lần 
Phòng ĐKKD 
- Sở KHĐT Số 5 Láng Hạ, Ba ĐÌnh, Hà Nội 620,862         

3 3 VEC-003 Tạ Đăng Tính 012300681 28/03/2013 Hà Nội Số 5, Ngõ 282, Đường Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân 
Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 148,991         

4 4  VEC-004 Nguyễn Thành Nam 038074000009 8/3/2013 Cục CS 
QLHC về 1012ĐN2OCT2, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 39,198           

6 6  VEC-006 Hà Thị Mai Anh 011738951 29/10/2004 Hà Nội Số 17 Ngõ 49 Xuân La - Tây Hồ  Hà Nội 41,705           

7 7 VEC-007 Bùi Thị Nguyệt Ánh 013445473 30/06/2011 Thái Nguyên 66/199 Lò Đúc - Hai Bà trưng - Hà Nội 6,936             

8 8  VEC-008 Phạm Long 010519163 29/03/2012 Hà Nội Thôn 3 xã Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà nội 5,067             

9 9 VEC-009 Nguyễn Anh Dũng 151495250 19/03/2012 Thái Bình Đông La - Hoài Đức - Hà Nội 3,988             

10 10  VEC-010 Tạ Thị Lâm 125553326 25/1/2010 Bắc Ninh Thôn Gia Phú - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh 359                

11 11 VEC-011 Nguyễn Văn Hưng 011966219 19/4/2011 Hà Nội Số 15 ngõ 173 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội 22,656           

12 12  VEC-012 Lê Thị Bích Thủy 011638142 13/9/2008 Hà Nội P104, C5 tập thể đường Sông, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hà 
Nội 8,935             

13 14 VEC-013 Phạm Thị Việt Hằng 012939648 27/2/2010 Hà Nội Số 44 ngách 187/49 Hồng Mai, HBT, Hà Nội 4,576             

14 14  VEC-014 Bùi Xuân Nam 001074002802 28/10/2014 Hà Nội Số 6 tổ 4 Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội 11,742           

15 15 VEC-015 Đào Thị Ngọc Ánh  013690786 29/03/2014 Hà Nội Số 14 tổ 57 ngõ 165 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 1,769             

16 16  VEC-016 Lê Thị Thu Hương 001184010667 12/11/2015 Cục 
CSĐKQLCT TDP Nhật Tảo 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2,999             

17 17 VEC-017 Lê Huy Hoàng 011888870 10/10/2009 Hà Nội B3 lô C8, KĐT Đại Kim, q. Hoàng Mai, Hà Nội 4,349             

18 18  VEC-018 Nguyễn Thu Hiếu 012939841 23/3/2007 Hà Nội Số 10 lô 4 khu di dân Hồ Atăcke, p. Thanh Lương, q. HBT, 
Hà Nội 6,695             

19 19 VEC-019 Nguyễn Thị Mai Phương 011637946 05/7/2012 Hà Nội Chung cư thăng long N01-số 1 Đại lộ Thăng Long - Cầu Giấy -
Hà Nội 6,991             

20 20  VEC-020 Trần Thế Nhượng 0134.325.40 09/06/2011 Hà Nội P1701 tòa nhà CT4C, KĐT Xa La, P, Phúc La, Q. Hà Đông, 
Hà Nội 6,903             
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21 21 VEC-021 Nguyễn Thị Kiều Trang 001181011259 12/01/2016 Cục 
CSĐKQLCT 289 Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 3,209             

22 22  VEC-022 Nguyễn Sỹ Đức 024.085.000.03 09/06/2014 Cục 
CSĐKQLCT Phúc La - Hà Đông - hà Nội 2,789             

23 23 VEC-023 Nguyễn Nam Hưng 172003869 7/4/2006 Thanh Hóa Số 139 Cự Lộc - p. Thượng Đình- quận Thanh Xuân - Hà Nội 809                

24 24  VEC-024 Phạm Ngọc Duy 012018668 03/11/2012 Hà Nội Thôn 3 - Đông Mỹ - Thanh trì - Hà Nội 12,849           

25 25 VEC-025 Lê Hoàng Nguyên 001078004455 25/03/2015 Hà Nội Số 17 ngoc Tân Lập phố Quỳnh Mai - HBT - Hà Nội 6,240             

26 26  VEC-026 Phạm Đức Cường 012016445 5/12/2007 Hà Nội P501, nhà 10C, ngõ 186 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 4,049             

28 28  VEC-028 Nguyễn Thế Thức 142224484 22/05/2015 Hải Dương Thôn Đươi - Đoàn Thương- Gia Lộc - Hải Dương 1,980             

29 29 VEC-029 Nguyễn Hữu Diệp 125542910 07/12/2009 Bắc Ninh Phố Hồ - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 4,897             

30 30  VEC-030 Phạm Văn Hải 031162782 15/4/2014 Hải Phòng Thôn hạ  câu - Xã Quốc Tuấn - H. An Lão, Hải Phòng 479                

31 31 VEC-031 Nguyễn Văn Định 135140263 25/9/2001 Vĩnh Phúc Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 10,375           

32 32  VEC-032 Vũ Quang Hưng 125379791 2/2/2007 Bắc Ninh X. Phương Mới - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh 2,534             

33 33 VEC-033 Tạ Đăng Long 125136366 5/9/2013 Bắc Ninh Gia Phú - Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh 834                

34 34  VEC-034 Đào Thị Ninh 164321625 22/3/2005 Ninh Bình Xã Gia Phương - Gia Viễn - Ninh Bình 419                

35 35 VEC-035 Vũ Đức Minh 090829561 6/2/2009 Thái Nguyên TT3-8 Thanh Am, Long Biên, Hà Nội 1,547             

36 36  VEC-036 Nguyễn Duy Tuân 131660236 18/3/2013 Phú Thọ Khu 9, X. Đồng Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ 1,527             

37 37 VEC-037 Đào Văn Bình 164220569 27/11/2012 Ninh Bình Xã Gia Phương - Gia Viễn - Ninh Bình 7,034             

38 38  VEC-038 Trần Đăng Hưng 011927587 7/2/2012 Hà Nội 27 Vạn Phúc - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 678                

39 39 VEC-039 Đào Văn Khởi 112450742 13/8/2011 Hà Nội Kim Long Thượng - Hoàng Long - Phú Xuyên - Hà Nội 835                

41 41 VEC-041 Nguyễn Thiên Ban 151469033 10/07/2000 Thái Bình Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình 2,758             

42 42  VEC-042 Lương Văn Chuyển 125328343 4/8/2005 Bắc Ninh Trung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 940                

43 43 VEC-043 Trần Văn Phương 172392077 13/6/2000 Thanh Hoá Xã Hà yên - Hà Trung - Thanh Hoá 920                

44 44  VEC-044 Nguyễn Quang Trung 013557869 27/7/2012 Hà Nội Tổ 5, phường Việt Hưng, Long biên, Hà Nội 629                

45 45 VEC-045 Trần Văn Sơn 186064040 7/2/2015 Nghệ An Tân Vĩnh - Tân Thành - Yên THành - Nghệ An 566                
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46 46  VEC-046 Hà Công Quyền 151694265 30/8/2011 Thái Bình Xóm 6 - Xã An Bồi - h. Kiến Xương - Thái Bình 906                

47 47 VEC-047 Nguyễn Tiến Công 183717401 4/8/2006 Hà Tĩnh Thôn Xuân Dục - X. Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 941                

48 48  VEC-048 Nguyễn Văn Lượng 183261809 27/3/2013 Hà Tĩnh Xã Kỳ Hoa -huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh 839                

49 49 VEC-049 Trần Quý Hùng 125340672 14/2/2012 Bắc Ninh Lai Nguyễn - Trung Kênh - Huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh' 734                

50 50  VEC-050 Nhữ Văn Dũng 142227567 10/5/2002 Hải Dương Hồng Quang - Thanh Miện -Hải Dương 449                

51 51 VEC-051 Hồ Sỹ Khang 186718798 14/12/2005 Nghệ An Xóm Xuân Sơn II, Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An 788                

52 52  VEC-052 Trần Hữu Hai 151364281 6/5/2014 Thái Bình Do Đạo - Kiến Đức - Hưng Hà - Thái Bình 360                

53 53 VEC-053 Tạ Đăng Đoàn 121670543 24/2/2004 Bắc Giang Quý Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 2,699             

54 54  VEC-054 Lý Việt Cường 011962480 30/08/2012 Hà Nội Lộc Hà - Đông Anh - Hà Nội 3,539             

55 55 VEC-055 Trần Văn Toan 121576656 25/1/2008 Bắc Giang Xóm Hậu - Sơn Quả - lương Phong - Hiệp Hoà - Bắc Giang 10,291           

56 56  VEC-056 Trần Văn Thắng 131007146 20/8/2005 Phú Thọ Phòng 203B, ngõ 805 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà 
Nội 593                

57 57 VEC-057 Trần Bắc 112053527 17/1/2012 Hà Nội Thuỵ An - Ba Vì - hà Nội 719                

58 58  VEC-058 Nguyễn Minh Thành 012439695 13/9/2010 Hà Nội Số 8 tổ 14 thị trấn Đông Anh - Hà Nội 1,319             

60 60  VEC-060 Hoàng Xuân Thùy 168297442 6/7/2006 Hà Nam Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam 863                


